
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C7-1 Nguyễn Võ Vân Anh Nữ 12/03/2006 A015
2 C7-2 Nguyễn Quốc Anh Nam 3/5/2006 A019
3 C7-3 Nguyễn Thế Anh Nam 26/1/2006 A009
4 C7-4 Lê Thị Ánh Nữ 03/10/2006 A041
5 C7-5 Nguyên Bách Nam 31-12-2006 A042
6 C7-6 Đoàn Hồ Triệu Băng Nữ 13/4/2006 A044
7 C7-7 Phạm Ngọc Châu Nữ 23/03/2006 A065
8 C7-8 Phạm Lê Thành Danh Nam 30/06/2006 A080
9 C7-9 TA TIẾN ĐẠT Nam 10_12_2006 A087
10 C7-10 Lại Văn Tiến Đạt Nam 13/4/2006 A088
11 C7-11 Nguyễn An Minh Đức Nữ 10/06/2006 A098
12 C7-12 Lê Trần Tuấn Em Nam 27/1/2006 A122
13 C7-13 Nguyễn Hương Giang Nữ 9/4/2006 A124
14 C7-14 Đỗ Ngọc Hân Nữ 16/02/2006 A139
15 C7-15 Trương Thị Bảo Hân Nữ 28/01/2006 A142
16 C7-16 Võ Phước Minh Nam 24/10/2006 A280
17 C7-17 Nguyễn Vỹ Minh Nam 20/3/2006 A283
18 C7-18 Ung Ngọc Châu Ngân Nữ 30/12/2005 A307
19 C7-19 Cao Văn Nghĩa Nam 28/8/2006 A320
20 C7-20 Bùi lê Bảo Nguyên Nam 28/12/2006 A338
21 C7-21 Võ Thị Thảo Như Nữ 08/10/2006 A379
22 C7-22 Mai Hồng Nhung Nữ 2/3/2006 A385
23 C7-23 Lê Viết Phát Nam 07-01-2006 A397
24 C7-24 Phan Thiên Phúc Nam 26/10/2006 A414
25 C7-25 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 11/10/2006 A427
26 C7-26 Nguyễn Chiến Thắng Nam 20/10/2006 A488
27 C7-27 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 05/10/2006 A510
28 C7-28 trần thị anh thư Nữ 23/5/2006 A541
29 C7-29 Hồ Thị Minh Thư Nữ 24/03/2006 A523
30 C7-30 Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh Thư Nữ 27/08/2006 A530
31 C7-31 Phạm Thị Thu Thương Nữ 10/08/2006 A545
32 C7-32 Phạm Thị Thanh Thuý Nữ 26/12/2006 A547
33 C7-33 Vũ Lê Phương Thúy Nữ 28/12/2006 A548
34 C7-34 Nguyễn Thị Phương Thùy Nữ 26/06/2006 A550
35 C7-35 Phan Phụng Quốc Tín Nam 17/12/2006 A564
36 C7-36 Nguyễn Đinh Thuỳ Trang Nữ 17/10/2006 A581
37 C7-37 Bùi Đức Trí Nam 5/9/2006 A590
38 C7-38 Hồ Nguyễn Nhật Trường Nam 18/06/2006 A607
39 C7-39 Lê Hoàng Tuấn Nam 15/6/2006 A617
40 C7-40 Nguyễn Dương Bảo Uyên Nữ 15-11-2006 A628
41 C7-41 Nguyễn Hoàng Việt Nam 08/04/2006 A639
42 C7-42 Nguyễn Như Ý Nữ 02/12/2006 A671
43 C7-43 Phạm Hồ Hải Yến Nữ 03/08/2006 A672

44 C7-44 Trần Thế Vinh Nam 09/02/2006 A642

45 C7-45 Trần Minh Thư Nữ 10/03/2006 A535

Bình Tân , ngày 26 tháng 8 năm 2021

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Bình Hưng Hòa

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP: 10C7 - NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN:

Họ và tên

Cô Đinh Thị Diễm Trinh ĐT: 0818501575



HIỆU TRƯỞNG


